HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
(Cho các mã đề 601,604,607,610,613,616,619,622)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Đặc điểm tự nhiên của Miền Đông Trung Quốc:
	2 điểm

	
	- Trải dài từ duyên hải vào đất liền đến kinh tuyến 1050 Đ, chiếm gần 50% diện tích cả nước. .

- Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn như Đông bắc, Hoa bắc, Hoa trung, Hoa nam đất phù sa màu mỡ .
- Từ Nam lên Bắc, khí hậu chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới gió mùa, có mưa nhiều vào mùa hạ .
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn bắt nguồn từ phía tây như Hòang hà, Trường giang. 

* Học sinh trình bày các yếu tố tự nhiên khác đúng vẫn cho 0,25 điểm/ý  nhưng điểm tổng của câu không quá 2 điểm.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2
	
	3 điểm

	
	a/ Tính : Đơn vị %  

Cây trồng
Khu vực
1985
1995
2005
Cao su
Đông Nam Á
80,95
77,77
71,11

Thế giới
100
100
100

Cà phê
Đông Nam Á
8,62
16,36
23,07

Thế giới
100
100
100

Nếu tính đúng một sản phẩm cây CN cho 0,25 đ. HS có thể không lập bảng, nhưng tính đúng và có ghi tỉ lệ % thì cho điểm bình thường.
	0,5 điểm

	
	b/ Nhận xét : 

- Sản lượng cao su và cà phê của Đông Nam Á  và thế giới đều  có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ tăng khác nhau :

+ Cao su: Đông Nam Á tăng chậm hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

+ Cà phê: Đông Nam Á  tăng nhanh hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

- Đông Nam Á là khu vực có tỉ trọng sản lượng cao su lớn nhất của thế giới (SL luôn chiểm trên 70%) 

- Đông Nam Á  cũng là khu vực có tỉ trọng sản lượng cà phê nhiều của thế giới ( SL cây cà phê tăng dần từ 8,62% năm 1985 lên 23,07% năm 2005) 
	1,5 điểm
0,5

0,5

0,25

0,25

	
	c/ trong quá trình công nghiệp hóa các nước Đông Nam Á vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp vì :

- Có các điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất như đất, khí hậu, sông ngòi, dân cư…
- Giải quyết  nhu cầu lương thực cho dân số đông ( hơn nửa tỉ ) .
- Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
- Tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ tích lũy cho quá trình công nghiệp .
	1 điểm
0,25

0,25

0,25

0,25


HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
(Cho các mã đề 602,605,608,611,614,617,620,623)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Trình bày vài nét về điều kiện nhiên Nhật Bản
	2 điểm

	
	- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.

- Khí hậu 

+Gió mùa, mưa nhiều.

+Phía bắc ôn đới mùa đông dài lạnh có tuyết rơi.

+Phía nam cận nhiệt đới mùa hạ nóng, có mưa to và bão.

- Dòng biền nóng lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn.

- Nghèo khóang sản, chỉ có than, đồng trữ lượng ít.

- Nhiều thiên tai động đất, núi lửa, sóng thần...

* Học sinh trình bày các yếu tố tự nhiên khác đúng vẫn cho 0,25 điểm/ý  nhưng điểm tổng của câu không quá 2 điểm.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
	
	3 điểm

	
	a/ Tính : Đơn vị %  

Cây trồng
Khu vực
1985
1995
2005
Cao su
Đông Nam Á
80,95
77,77
71,11

Thế giới
100
100
100

Cà phê
Đông Nam Á
8,62
16,36
23,07

Thế giới
100
100
100

Nếu tính đúng một sản phẩm cây CN cho 0,25 đ. HS có thể không lập bảng, nhưng tính đúng và có ghi tỉ lệ % thì cho điểm bình thường.
	0,5 điểm

	
	b/ Nhận xét : 

- Sản lượng cao su và cà phê của Đông Nam Á  và thế giới đều  có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ tăng khác nhau :

+ Cao su: Đông Nam Á tăng chậm hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

+ Cà phê: Đông Nam Á  tăng nhanh hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

- Đông Nam Á là khu vực có tỉ trọng sản lượng cao su lớn nhất của thế giới (SL luôn chiểm trên 70%) 

- Đông Nam Á  cũng là khu vực có tỉ trọng sản lượng cà phê nhiều của thế giới ( SL cây cà phê tăng dần từ 8,62% năm 1985 lên 23,07% năm 2005) 
	1,5 điểm
0,5

0,5

0,25

0,25

	
	c/ trong quá trình công nghiệp hóa các nước Đông Nam Á vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp vì :

- Có các điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất như đất, khí hậu, sông ngòi, dân cư…
- Giải quyết  nhu cầu lương thực cho dân số đông ( hơn nửa tỉ ) .

- Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến .
- Tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ tích lũy cho quá trình công nghiệp .
	1 điểm
0,25

0,25

0,25

0,25


HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
(Cho các mã đề 603,606,609,612,615,618,621,624)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	đặc điểm địa hình, khí hậu của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo
	2 điểm

	
	*Đông Nam Á lục địa:

+ Địa hình

- Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc- đông nam hoặc hướng bắc – nam, nhiều nơi núi lan ra sát biển

- Ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ của những con sông lớn

+ khí hậu: nhiệt đới gió mùa, phía bắc Việt Nam và bắc Mianma có mùa đông lạnh.
*Đông Nam Á biển đảo:

+ Địa hình

- Là một trong những khu vực tập trung nhiều đảo lớn nhất thế giới

- Ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa

+ khí hậu: nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo
	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5


	Câu 2
	
	3 điểm

	
	a/ Tính : Đơn vị %  

Cây trồng
Khu vực
1985
1995
2005
Cao su
Đông Nam Á
80,95
77,77
71,11

Thế giới
100
100
100

Cà phê
Đông Nam Á
8,62
16,36
23,07

Thế giới
100
100
100

Nếu tính đúng một sản phẩm cây CN cho 0,25 đ. HS có thể không lập bảng, nhưng tính đúng và có ghi tỉ lệ % thì cho điểm.
	0,5 điểm

	
	b/ Nhận xét : 

- Sản lượng cao su và cà phê của Đông Nam Á  và thế giới đều  có xu hướng tăng lên nhưng tốc độ tăng khác nhau :

+ Cao su: Đông Nam Á tăng chậm hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

+ Cà phê: Đông Nam Á  tăng nhanh hơn so với thế giới (dẫn chứng) 

- Đông Nam Á là khu vực có tỉ trọng sản lượng cao su lớn nhất của thế giới (SL luôn chiểm trên 70%) 

- Đông Nam Á  cũng là khu vực có tỉ trọng sản lượng cà phê nhiều của thế giới ( SL cây cà phê tăng từ 8,62% năm 1985 lên 23,07% năm 2005) 
	1,5 điểm
0,5

0,5

0,25

0,25

	
	c/ trong quá trình công nghiệp hóa các nước Đông Nam Á vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp vì :

- Có các điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất như đất, khí hậu, sông ngòi, dân cư…
- Giải quyết  nhu cầu lương thực cho dân số đông ( hơn nửa tỉ ) .
- Tạo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
- Tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ tích lũy cho quá trình công nghiệp .
	1 điểm
0,25

0,25

0,25

0,25


